
CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG Dự toán

A TỔNG NGUỒN THU NSĐP 423.792
I Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp 165.850
- Thu NSĐP hưởng 100% 93.850
- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia 72.000
II Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 257.942
1 Thu bổ sung cân đối ngân sách 195.214
2 Thu bổ sung có mục tiêu 62.728

III Thu từ quỹ dự trữ tài chính
IV Thu kết dư
V Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
B TỔNG CHI NSĐP 423.792
I Tổng chi cân đối NSĐP 423.792
1 Chi đầu tư phát triển 64.337
2 Chi thường xuyên 317.229
3 Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
4 Nguồn tăng thu 6.000
5 Dự phòng ngân sách 6.391
6 Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
7 Nguồn thu sử dụng đất năm 2022 chưa phân bổ 26.394
8 Chi cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm 3.441
9 Chi nộp trả ngân sách cấp trên
II Chi các chương trình mục tiêu
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

III Chi chuyển nguồn ngân sách
C BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP
D CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 01 (Biểu 81/CK-NSNN)
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E TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

STT NỘI DUNG Dự toán
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CÂN ĐỐI NGUỒN THU, CHI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ NGÂN SÁCH XÃ, PHƯỜNG NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:          /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng
STT NỘI DUNG Dự toán

A NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
I Nguồn thu ngân sách 422.436
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 164.494
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 257.942
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 195.214
- Thu bổ sung có mục tiêu 62.728
3 Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)
4 Thu kết dư
5 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II Chi ngân sách 422.436
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp thành phố 385.822
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới 36.614
- Chi bổ sung cân đối ngân sách 36.614
- Chi bổ sung có mục tiêu
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

III Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP
B NGÂN SÁCH XÃ
I Nguồn thu ngân sách 37.970
1 Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp 1.356
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 36.614
- Thu bổ sung cân đối ngân sách 36.614
- Thu bổ sung có mục tiêu
3 Thu kết dư
4 Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang
II Chi ngân sách 37.970
1 Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp xã 37.970
2 Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)
- Chi bổ sung cân đối ngân sách
- Chi bổ sung có mục tiêu
3 Chi chuyển nguồn sang năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 02 (Biểu 82/CK-NSNN)
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DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT NỘI DUNG
Dự toán năm 2022

Tổng thu NSNN Thu NS thành phố

TỔNG THU NSNN 186.000 165.850
I Thu nội địa 186.000 165.850
1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý
2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý
3 Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
4 Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh 45.000 45.000
5 Thuế thu nhập cá nhân 8.500 8.500
6 Thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 27.000 27.000

NS thành phố 26.394 26.394
NS xã, phường 606 606

8 Thu phí, lệ phí 3.000 2.250
- Phí, lệ phí trung ương 250
- Phí, lệ phí tỉnh 500
- Phí, lệ phí huyện 1.929 1.929
- Phí, lệ phí xã, phường 321 321
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 9.500 9.500
12 Thu tiền sử dụng đất 90.000 72.000
- NS tỉnh 18.000
- NS thành phố 72.000 72.000

13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
14 Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
16 Thu khác ngân sách 3.000 1.600
- NS trung ương, tỉnh hưởng 1.400
- NS thành phố 1.171 1.171
- NS xã, phường 429 429

17 Thu từ quỹ đât công ích, hoa lợi công sản khác
18 Thu hồi vốn, thu cổ tức

19
Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau
thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp
nhà nước

20 Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước
II Thu từ dầu thô
III Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu
IV Thu viện trợ

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 03 (Biểu 83/CK-NSNN)
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ, CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt Nội dung
Ngân sách

địa
phương

Chia ra

Ngân sách
cấp thành

phố

Ngân sách
xã, phường

TỔNG CHI NSĐP 423.792 385.822 37.970
A CHI CÂN ĐỐI NSĐP 423.792 385.822 37.970
I Chi đầu tư phát triển 64.337 64.337
1 Chi đầu tư cho các dự án 64.337 64.337

Trong đó: Chia theo lĩnh vực 0
-  Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19.847 19.847
-  Chi khoa học và công nghệ 0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn 0
- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất 44.490 44.490
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết 0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung
cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt
hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của
địa phương theo quy định của pháp luật

0

3 Chi đầu tư phát triển khác 0
II Chi thường xuyên 317.229 280.010 37.219

Trong đó:
1   Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 161.736 161.736
2   Chi khoa học và công nghệ

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa
phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V Dự phòng ngân sách 6.391 5.640 751
VI Nguồn tăng thu 6.000 6.000

- 70% tăng thu để CCTL 4.200 4.200
- Tăng thu để đầu tư các nhiệm vụ quan trọng theo
quy định 1.800 1.800

VII Nguồn thu sử dụng đất năm 2021 chưa phân bổ 26.394 26.394

VIII Cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh
trong năm 3.441 3.441

B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
NHIỆM VỤ

C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 04 (Biểu 84/CK-NSNN)
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Nội dung Dự toán

TỔNG CHI NSĐP 423.792

A CHI NGÂN SÁCH CẤP XÃ 37.970

B CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ THEO LĨNH VỰC 385.822

I Chi đầu tư phát triển 64.337

1 Chi đầu tư cho các dự án 64.337

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 19.847

- Chi khoa học và công nghệ

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

- Chi y tế, dân số và gia đình

- Chi văn hóa thông tin

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

- Chi thể dục thể thao

- Chi bảo vệ môi trường

- Chi các hoạt động kinh tế 43.244

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 1.246

- Chi bảo đảm xã hội

- Chi đầu tư khác

2
Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch
vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài
chính của địa phương theo quy định của pháp luật

3 Chi đầu tư phát triển khác

II Chi thường xuyên 280.010

Trong đó:

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 161.736

- Chi văn hóa thông tin, thể dục thể thao 2.497

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn 2.606

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 05 (Biểu 85/CK-NSNN)
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- Chi các hoạt động kinh tế 70.567

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể 31.861

- Chi bảo đảm xã hội 5.469

- Chi thường xuyên khác 940

III Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

IV Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính 

V Dự phòng ngân sách 5.640

VI Nguồn tăng thu 6.000

- 70% tăng thu để CCTL 4.200

- Tăng thu để đầu tư các nhiệm vụ quan trọng theo quy định 1.800

VII Nguồn thu sử dụng đất năm 2022 chưa phân bổ 26.394

VIII Cân đối để thực hiện các nhiệm vụ khác phát sinh trong năm 3.441

- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

STT Nội dung Dự toán
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DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Stt Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kể
chương

trình
MTQG)

Chi dự
phòng
ngân
sách

Chi tạo
nguồn,

điều
chỉnh
tiền

lương

Chi chương trình
MTQG

Chi
chuyển
nguồn
sang
ngân
sách

năm sau

Tổng
số

Chi
đầu tư
phát
triển

Chi
thường
xuyên

A B 1 2 3 6 7 8 9 10 11

TỔNG SỐ 379.671 64.337 314 .283 1.051 - - - - -
I CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 64.337 64.337 - -

Ban quản lý dự án thành phố 64.303 64.303
Phòng Kinh tế
Trung tâm phát triển quỹ đất 34 34

II CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC 315.334 314.283 1.051 - - - - -
Trong đó:

1 Khối các cơ quan, đơn vị, đoàn thể 271.345 271.045 300 - - - - -
Văn phòng HĐND-UBND 10.799 10.499 300
Văn phòng Thành ủy 8.089 8.089
Phòng Quản lý đô thị 28.334 28.334
Phòng Nội vụ 3.326 3.326
Phòng Tài chính - KH 3.493 3.493
Phòng Tài nguyên & MT 22.258 22.258
Phòng Kinh tế 11.134 11.134
Phòng Tư Pháp 790 790
Phòng LĐ-TBXH 6.994 6.994
Phòng Văn hóa và thông tin 769 769
Thanh tra thành phố 810 810
Phòng Giáo dục và đào tạo 159.106 159.106

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 06 (Biểu 86/CK-NSNN)
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Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2.245 2.245
Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thông
thành phố

4.969 4.969
Trung tâm phát triển quỹ đất 872 872
Đội quản lý trật tự đô thị 1.445 1.445
Hội chữ thập đỏ 385 385
Trung tâm Chính trị 911 911
Uỷ ban Mặt trận tổ quốc 1.229 1.229
Đoàn thanh niên 735 735
Hội phụ nữ 838 838
Hội nông dân 1.016 1.016
Hội cựu chiến binh 601 601
Hội người cao tuổi 197 197

2 Khối xã, phường 37.970 37.219 751 - - - - -
UBND phường Đoàn kết 5.606 5.497 109
UBND phường Tân Phong 6.136 6.016 120
UBND phường Quyết Thắng 4.541 4.450 91
UBND phường Quyết Tiến 5.043 4.944 99
UBND phường Đông Phong 4.846 4.750 96
UBND xã San Thàng 5.307 5.204 103
UBND xã Sùng Phài 6.491 6.358 133

3 Các đơn vị hỗ trợ khác 1.685 1.685
Liên đoàn lao động 110 110
Chi cục thuế thành phố 350 350
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 70 70
Chi cục Thi hành án dân sự thành phố 85 85
Tòa án nhân dân thành phố 70 70
Ngân hàng chính sách xã hội 1.000 1.000

Stt Tên đơn vị Tổng số

Chi đầu tư
phát triển
(Không kể

chương
trình

MTQG)

Chi thường
xuyên

(Không kể
chương

trình
MTQG)

Chi dự
phòng
ngân
sách

Chi tạo
nguồn,

điều
chỉnh
tiền

lương

Chi chương trình
MTQG

Chi
chuyển
nguồn
sang
ngân
sách

năm sau

Tổng
số

Chi
đầu tư
phát
triển

Chi
thường
xuyên
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DỰ TOÁN CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số:              /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

STT Tên đơn vị Tổng số

TRONG ĐÓ:

 Chi giáo
dục - đào

tạo và
dạy nghề

 Chi
khoa

học và
công
nghệ

Chi y
tế, dân
số và
gia

đình

Chi văn
hóa

thông tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi thể
dục thể

thao

Chi sự
nghiệp

môi
trường

Chi các
hoạt
động

kinh tế

Trong đó Chi hoạt
động của
cơ quan
quản lý

nhà nước,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Chi
thường
xuyên
khác

Chi giao
thông

Chi nông
nghiệp,

lâm
nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 64.337 19 .847 - - 500 - - - 43 .244 39 .460 - 746 - -

1 Ban quản lý dự án thành phố 64.303 19 .847 500 43 .210 39 .460 746

2 Trung tâm phát triển quỹ đất 34 34

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 07(Biểu 87/CK-NSNN)
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DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN CỦA NGÂN SÁCH CẤP THÀNH PHỐ
CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC THEO LĨNH VỰC NĂM 2022

(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)
(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng số

Trong đó

 Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

 Chi
khoa
học
và

công
nghệ

Chi y
tế,

dân
số và
gia

đình

Chi
văn
hóa

thông
tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi
thể
dục,
thể

thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt
động

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
QLNN,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Chi
thường
xuyên
khác

Stt Tên đơn vị
Chi
giao

thông

Chi
nông

nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

TỔNG SỐ 315 .334 161 .736 - - 2 .060 2 .606 620 23 .000 47 .151 600 899 64 .378 5 .581 655

1 Khối các cơ quan, đơn vị, đoàn thể
thành phố 271 .345 161 .736 - - 1 .847 2 .606 570 21 .510 45 .141 - 899 32 .288 5 .347 -

Văn phòng HĐND-UBND 10 .799 950 716 8 .833
Văn phòng Thành ủy 8 .089 430 7 .659
Phòng Quản lý đô thị 28 .334 480 26 .770 1 .084
Phòng Nội vụ 3 .326 1 .437 1 .889
Phòng Tài chính - KH 3 .493 1 .710 1 .783
Phòng Tài nguyên & MT 22 .258 20 .080 1 .116 1 .062
Phòng Kinh tế 11 .134 9 .731 899 1 .403
Phòng Tư Pháp 790 790
Phòng LĐ-TBXH 6 .994 591 25 1 .081 5 .297
Phòng Văn hóa và thông tin 769 45 724
Thanh tra thành phố 810 810
Phòng Giáo dục và đào tạo 159 .106 158 .367 739
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp 2 .245 2 .215 30
Trung tâm văn hóa, thể thao và
truyền thông 4 .969 1 .837 2 .606 490 36

Trung tâm phát triển quỹ đất 872 846 26
Đội quản lý trật tự đô thị 1 .445 1 .421 24
Hội chữ thập đỏ 385 379 6

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 08 (Biểu 88/CK-NSNN)
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Trung tâm Chính trị 911 911
UB Mặt trận tổ quốc 1 .229 10 30 1 .139 50
Đoàn thanh niên 735 735
Hội phụ nữ 838 838
Hội nông dân 1 .016 20 996
Hội cựu chiến binh 601 601
Hội người cao tuổi 197 80 117

2 Khối xã, phường 37 .970 - - - 213 - 1 .490 2 .010 600 - 32 .090 234 90
UBND phường Đoàn kết 5 .606 39 120 290 110 4 .869 37 10
UBND phường Tân Phong 6 .136 45 290 280 60 5 .198 48 15
UBND phường  Quyết Thắng 4 .541 18 200 200 60 3 .903 15 10
UBND phường  Quyết Tiến 5 .043 24 100 200 60 4 .305 32 10
UBND phường  Đông Phong 4 .846 18 140 240 60 4 .203 35 10
UBND xã San Thàng 5 .307 30 280 210 100 4 .516 32 20
UBND xã Sùng Phài 6 .491 39 360 590 150 5 .096 35 15

3 Chi hỗ trợ quốc phòng, an ninh địa
phương 4 .334 - - - - - - - - - - - -

BCH quân sự thành phố 3 .534
Công an thành phố 800

4 Các đơn vị hỗ trợ khác 1 .685 - - - - - 50 - - - - - - 565
Liên đoàn lao động 110 50 60
Chi cục thuế thành phố 350 350
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 70 70
Chi cục thi hành án dân sự thành phố 85 85
Tòa án nhân dân thành phố 70 70
Ngân hàng chính sách xã hội 1 .000 1 .000

Tổng số

Trong đó

 Chi giáo
dục - đào
tạo và dạy

nghề

 Chi
khoa
học
và

công
nghệ

Chi y
tế,

dân
số và
gia

đình

Chi
văn
hóa

thông
tin

Chi
phát

thanh,
truyền
hình,
thông

tấn

Chi
thể
dục,
thể

thao

Chi bảo
vệ môi
trường

Chi các
hoạt
động

kinh tế

Trong đó
Chi hoạt
động của
cơ quan
QLNN,
đảng,

đoàn thể

Chi bảo
đảm xã

hội

Chi
thường
xuyên
khác

Stt Tên đơn vị
Chi
giao

thông

Chi
nông

nghiệp,
lâm

nghiệp,
thủy lợi,
thủy sản
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DỰ TOÁN THU, SỐ BỔ SUNG VÀ DỰ TOÁN CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2022
(Dự toán đã được Hội đồng nhân dân quyết định)

(Kèm theo Quyết định số:                /QĐ-UBND ngày        /12/2021 của UBND thành phố Lai Châu)

Đơn vị: Triệu đồng

Tổng thu
NSNN trên

địa bàn

Thu ngân sách xã được hưởng theo phân cấp
Số bổ sung
cân đối từ
ngân sách
cấp huyện

Số bổ sung
thực hiện
điều chỉnh
tiền lương

Thu chuyển
nguồn từ năm
trước chuyển

sang

Tổng chi cân
đối NSĐPTổng số

Chia ra

STT Tên đơn vị Thu NS xã
hưởng 100%

Thu ngân sách xã
hưởng từ các khoản

thu phân chia

A B 1 2 3 4 5 6 7 8

TỔNG SỐ 1.760 1.356 429 1.251 36.614 37.970

1 Phường Đoàn Kết 420 311 55 365 5.295 5.606

2 Phường Tân Phong 564 442 157 407 5.694 6.136

3 Phường Quyết Thắng 62 51 25 37 4.490 4.541

4 Phường Quyết Tiến 185 140 35 150 4.903 5.043

5 Phường Đông Phong 303 223 35 188 4.623 4.846

6 Xã San Thàng 200 168 112 88 5.139 5.307

7 Xã Sùng Phài 26 21 10 16 6.470 6.491

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ LAI CHÂU

Biểu số 09 (Biểu 89/CK-NSNN)
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